
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc bài thơ sau: 

                               CHỈ CÓ THỂ LÀ MẸ 

Đặng Minh Mai                                              

Nắng dần tắt trên con đường nhỏ  

Dáng mẹ gầy giẹo giọ liêu xiêu.  

     Mẹ về để nấu cơm chiều  

Bữa cơm đạm bạc thương yêu ấm lòng. 

 

Cả đời mẹ long đong vất vả  

Cho chồng con quên cả thân mình. 

     Một đời mẹ đã hy sinh 

Tuổi xuân phai nhạt nghĩa tình đượm sâu. 

  

Mưa và nắng nhuộm màu tóc trắng  

Bụi gian nan đọng lắng nếp nhăn.  

     Rụng rồi thương lắm hàm răng  

Lưng còng chân yếu ánh trăng cuối trời. 

  

Tình của mẹ sáng ngời dương thế 

    Lo cho con tấm bé đến già.  

    Nghĩa tình son sắt cùng cha 

Giản đơn dung dị mẹ là mẹ thôi. 

 

Con đi khắp chân trời góc bể  

Ân tình nào sánh xuể mẹ yêu. 

    Nghĩa dày độ lượng bao nhiêu  

Có trong lòng mẹ sớm chiều bao dung. 

(Nguồn: https://thivien.net) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định nhân vật trữ tình và đối tượng trữ tình của bài thơ. 

Câu 2. (1,0 điểm) Trong khổ thơ thứ ba, những từ ngữ nào miêu tả hình ảnh người 

mẹ? Những từ ngữ đó giúp em cảm nhận được điều gì về người mẹ? 

Câu 3. (1,0 điểm) Hãy tìm các từ láy được sử dụng trong khổ thơ đầu của bài thơ 

và phân tích tác dụng của chúng trong việc gợi hình, gợi cảm cũng như thể hiện 

tâm trạng, cảm xúc của tác giả. 

Câu 4. (1,5 điểm) Em hãy trình bày những thông điệp ý nghĩa mà em rút ra được 

từ bài thơ, và nêu cảm nghĩ của em về một thông điệp mà em tâm đắc nhất. 
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II. VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích ba khổ thơ đầu 

bài thơ “Chỉ có thể là mẹ” được dẫn trong phần Đọc hiểu. 

Câu 2. (4,0 điểm) Nhiều người cho rằng gia đình là nơi an toàn nhất, giúp ta tránh 

xa khó khăn. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chính thử thách giúp con người 

trưởng thành hơn. Theo em, trong cuộc sống, ta nên chọn sự an toàn trong gia đình 

hay dũng cảm đối mặt với thử thách để trưởng thành? 

Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) nêu rõ suy nghĩ của em về vấn 

đề này. 

 

------------------- HẾT ------------------- 
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc bài thơ sau: 

THƯƠNG MẸ  

                                 (Đặng Minh Mai) 

Nghĩ về mẹ lòng bao thương nhớ 

Lệ hai hàng nức nở tim đau! 

Một đời mưa nắng dãi dầu 

Sớm khuya bươn chải chẳng sầu trách than! 

 

    Dẫu sương gió gian nan vất vả 

Rét cắt da mẹ đã lên đường 

Đôi vai trĩu nặng tình thương 

Buôn xuôi bán ngược kiếm đường mưu sinh! 

 

Con khôn lớn gia đình đỡ thiếu 

Mẹ lưng còng thân yếu hơn xưa 

Cơm ăn bữa tối nghỉ trưa 

Tai ương tật bệnh nào chừa mẹ đâu? 

  

Trời nghiêng ngả ứa sầu rơi lệ 

Mẹ ra đi trần thế mẹ rời…! 

Thương yêu gửi lại trên đời 

Xuôi tay, nhắm mắt chẳng lời trối trăn!!! 

 

Ở nơi đó chốn lành mẹ đến 

Cõi thiên bồng nơi kết trần gian 

Cầu xin mẹ được bình an 

Vãng sinh tịnh độ lời vàng con mong! 

     (Nguồn: https://thivien.net) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định nhân vật trữ tình và đối tượng trữ tình của bài thơ. 

Câu 2. (1,0 điểm) Ghi lại những từ ngữ khắc họa hình ảnh người mẹ được tác giả 

sử dụng trong bài thơ. Qua những từ ngữ đó, người mẹ hiện lên như thế nào trong 

cảm nhận của người con? 
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Câu 3. (1,0 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong hai 

dòng thơ sau:   

"Một đời mưa nắng dãi dầu 

Sớm khuya bươn chải chẳng sầu trách than!" 

Câu 4. (1,5 điểm) Bài thơ “Thương mẹ” gợi cho em nhiều suy nghĩ sâu sắc. Em 

hãy viết những thông điệp ý nghĩa mà em rút ra từ hình ảnh người mẹ trong bài thơ 

và nêu cảm nghĩ của em về một thông điệp mà em tâm đắc nhất. 

II. VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích ba khổ đầu bài 

thơ “Thương mẹ” được dẫn trong phần Đọc hiểu. 

Câu 2. (4,0 điểm) Khi đứng trước những lời góp ý của cha mẹ, em lựa chọn “lắng 

nghe để thay đổi bản thân” hay “kiên định với chính kiến của mình”? Viết bài văn 

nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em. 

 

------------------- HẾT ------------------- 
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)



 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:  

BA MƯƠI NĂM ĐỜI TA CÓ ĐẢNG 

                                                               (Tố Hữu) 

Đường thống nhất chân ta bước gấp 

Miền Bắc ta xây đắp nhanh tay 

Năm năm mới bấy nhiêu ngày 

Mà trông trời đất đổi thay đã nhiều ... 

Dân có ruộng, dập dìu hợp tác 

Lúa mượt đồng, ấm áp làng quê 

Chiêm mùa, cờ đỏ ven đê 

Sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn 

Màu áo mới nâu non nắng chói 

Mái trường tươi roi rói ngói son 

Đã nghe nước chảy lên non 

Đã nghe đất chuyển thành con sông dài 

Đã nghe gió ngày mai thổi lại 

Đã nghe hồn thời đại bay cao ... 

Núi rừng có điện thay sao 

Nông thôn có máy làm trâu cho người 

Đời hết kẻ sống lười ăn bám 

Đời của ai dũng cảm hy sinh 

Những người lao động quang vinh 

Chúng ta là chủ của mình từ đây ... 

Nghìn năm giấc mộng đêm ngày 

Ba mươi năm Đảng, hôm nay có mình. 

(Trích “Ba mươi năm đời ta có Đảng”, nguồn: https://thivien.net)) 

Chú thích:  

Tác giả Tố Hữu: Tố Hữu (1920 - 2002) tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh ra và lớn 

lên ở Thừa Thiên Huế. Ông được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng và kháng 

chiến, được tôn vinh là "nhà thơ của cách mạng", "nhà thơ của nhân dân", "ngọn cờ 
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chiến đấu của thơ ca cách mạng Việt Nam"… Chặng đường thơ của Tố Hữu là chặng 

đường lịch sử của cả dân tộc. 

Tác phẩm: Bài thơ "Ba mươi năm đời ta có Đảng" được Tố Hữu viết vào đầu năm 1960 

để chào mừng lần thứ ba mươi sinh nhật Đảng (3.2.1930 - 3.2.1960) và cũng để chào 

mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III của Đảng. Bài thơ có 258 câu. 

Câu 1. (0,5 điểm) Em hãy xác định thể thơ của văn bản trên. 

Câu 2. (1,0 điểm) Hãy tìm những từ láy được sử dụng trong đoạn thơ in đậm. Những từ 

ngữ ấy thể hiện điều gì? 

Câu 4. (1,5 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được thể hiện 

trong bốn dòng thơ dưới đây. 

Đã nghe nước chảy lên non 

Đã nghe đất chuyển thành con sông dài 

Đã nghe gió ngày mai thổi lại 

Đã nghe hồn thời đại bay cao ... 

Câu 5. (1,0 điểm) Từ tinh thần lạc quan và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất 

nước được thể hiện trong đoạn thơ "Ba mươi năm đời ta có Đảng," em hãy chia sẻ suy 

nghĩ và hành động cụ thể mà em có thể thực hiện để góp phần vào sự phát triển của quê 

hương, đất nước. 

II. VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích 14 câu thơ đầu đoạn thơ 

sau trích trong phần Đọc hiểu. 

Câu 2. (4,0 điểm) “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông 

tố.” Câu nói của nữ bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm là lời khuyên đối với thế hệ trẻ về ý 

chí, nghị lực, bản lĩnh vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống.  

Bằng bài văn nghị luận khoảng 400 chữ, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên. 

------------------- HẾT ------------------- 
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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